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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Ở các nước phát triển, ngành nào sau đây đóng góp nhiều nhất trong GDP?

A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.

C. Dịch vụ.


D. Lâm nghiệp.

Câu 2. Nhóm các nước đang phát triển thường có quy mô GDP/người như thế nào?
A. Lớn.


B. Trung bình và thấp.
C. Trung bình cao.

D. Thấp.

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây là của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.

B. Các giao dịch quốc tế về thương mại bị hạn chế.

C. Các tiêu chuẩn toàn cầu được áp dụng rộng rãi.

D. Vai trò của các công ty đa quốc gia giảm sút.
Câu 4. Mục đích quan trọng nhất của Liên hợp quốc (UN) là

A. thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các nước.

B. phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 

C. duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

D. hướng tới nền thương mại toàn cầu tự do.

Câu 5. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới  được thành lập bởi các quốc gia có

A. chung mục tiêu và lợi ích phát triển.

B. sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều. 

C. tổng thu nhập quốc gia tương tự nhau.

D. lịch sử phát triển đất nước giống nhau.

Câu 6. Biểu hiện của khu vực hóa kinh tế là

A. hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế toàn cầu.

B. các công ty đa quốc gia có vai trò quan trọng.

C. các tiêu chuẩn toàn cầu được áp dụng ngày càng rộng rãi.

D. hợp tác khu vực ngày càng đa dạng và phát triển.

Câu 7. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là
A. sự sáp nhập của các ngân hàng lại với nhau.

B. các ngân hàng lớn của các quốc gia kết nối cùng nhau.

C. hàng hóa và dịch vụ lưu thông giữa các quốc gia thuận lợi hơn.

D. giao dịch bằng thẻ điện tử ngày càng trở lên thông dụng.

Câu 8. Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế.
B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.
D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới.

Câu 9. Đặc điểm xã hội nổi bật ở hầu hết các nước Mỹ La Tinh là

A. điều kiện sống của dân cư đô thị cao.

B. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất thấp.

C. phần lớn dân cư sống ở nông thôn.

D. chênh lệch giàu nghèo lớn.

Câu 10. Phần lớn lãnh thổ Mỹ La Tinh có khí hậu

A. nóng, ẩm.

B. lạnh, khô.


C. nóng, khô.


D. lạnh, ẩm.

Câu 11. Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ. 



B. Hội đồng bộ trưởng.

C. Quốc hội Châu Âu. 



D. Hội đồng Châu Âu.

Câu 12. Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển.
B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxambua.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 13. Cơ quan có vai trò quan trọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu.



B. Ủy ban châu Âu.

C. Tòa án kiểm toán Châu Âu.


D. Nghị viện Châu Âu.

Câu 14. Trong thị trường chung châu Âu được tự do lưu thông về 

A. con người, hàng hóa, cư trú, dịch vụ.

B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, con người.

C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc.

D. tiền vốn, con người, dịch vụ, cư trú.

Câu 15. Tổng số các nước thành vịên của EU hiện nay (2007) là

A. 25.


B. 26.



C. 27. 



D. 28.

Câu 16. Nước nằm giữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

A. Thụy sĩ.

B. Ai-len.


C. Na Uy.


D. Bỉ.

Câu 17. Cho bảng số liệu: 

Tốc độ tăng GDP của một số quốc gia ở Mĩ La tinh qua các năm
(Đơn vị: %)

	Năm

Quốc gia
	2005
	2010
	2013

	Gre-na-đa
	13,3
	-5,5
	2,4

	Ac-hen-ti-na
	9,2
	9,1
	2,9

	Chi-lê
	5,6
	5,8
	4,1

	Bra-xin
	3,2
	7,5
	2,5

	Vê-nẹ-xu-ê-la
	10,3
	-1,5
	1,3

	Pa-na-ma
	7,2
	5,9
	8,4


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước đều giảm.

B. Các nước có tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định.

C. Các nước có tốc độ tăng trưởng GDP đều cao như nhau.

D. Không chênh lệch về tốc độ tăng trưởng GDP giữa các nước.

Câu 18. Hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh gây ra hậu quả là

A. hiện đại hóa sản xuất.



B. thất nghiệp, thiếu việc làm.

C. quá trình công nghiệp hóa.


D. chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Câu 19. Cho bảng số liệu:

CHỈ SỐ HDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

	Nhóm nước
	Tên nước
	Năm 2010
	Năm 2013

	phát triển
	Na Uy
	0,941
	0,944

	
	Ô-xtray-li-a
	0,927
	0,933

	
	Nhật Bản
	0,899
	0,890

	đang phát triển
	In-đô-nê-xi-a
	0,613
	0,684


Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Chỉ số HDI của tất cả các nước đều tăng.
B. Chỉ số HDI của các nước có sự thay đổi.

C. Các nước phát triển có chỉ số HDI cao.

D. Các nước đang phát triển chỉ số HDI còn thấp.

Câu 20. Cho bảng số liệu: 

GNI bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2020

                                                                                                                               (Đơn vị: USD/người)

	Các nước phát triển
	Các nước đang phát triển

	Tên nước
	GNI/người
	Tên nước
	GNI/người

	Ca-na-da
	43540
	Bra-xin
	7800

	CHLB Đức
	47520
	In- do-ne-xi-a
	3870


Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu?

A. Các nước phát triển có GNI/người đều trên 60 nghìn USD.

B. GNI/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.

C. Các nước đang phát triển không có sự chênh lệch nhiều về GNI/người.

D. Không có sự chênh lệch nhiều về GNI/người giữa các nhóm nước.

Câu 21. Quá trình toàn cầu hóa gây ra thách thức nào đối với các nước đang phát triển?

A. Hàng rào thuế quan bị bãi bỏ.


B. Gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên.

C. Đón đầu được công nghệ hiện đại. 

D. Tạo điều kiện chuyển giao khoa học công nghệ.

Câu 22. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. 


B. sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.

C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn. 


D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.

Câu 23. Phát triển liên kết vùng ở châu Âu không nhằm chủ yếu vào việc thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết về

A. xã hội.


B. văn hóa.


C. chính trị.


D. kinh tế.

Câu 24. Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc - lin như một luật sư Đức là biểu hiện của 

A. tự do di chuyển.



B. tự do lưu thông tiền vốn.

C. tự do lưu thông dịch vụ.


D. tự di lưu thông hàng hóa.

Câu 25. Tự do lưu thông tiền vốn trong EU không phải là việc

A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanh toán.

B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư có lợi nhất.

C.  nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác.

D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hoá của mỗi nước.

Câu 26. Phát biểu nào sau đây không đúng với thương mại của EU?

A. Kinh tế của các nước phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước thuộc thế giới thứ ba. 

C. EU không cổ động cho tự do buôn bán thế giới.

D. Các nước đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan với nhau.

Câu 27. Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong Liên kết vùng?

A. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.
B. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.

C. Tổ chức các hoạt động chính trị.

D. Các trường học phối hợp tổ chức khoá đào tạo chung.

Câu 28. Cho bảng số liệu: 

TỈ TRỌNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA EU VÀ CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 

LỚN TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2020 

(Đơn vị: %)

	Chỉ số
	EU
	Hoa kì
	Nhật bản
	Trung Quốc

	Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới 
	29,7
	8,3
	3,6
	14,4

	Tỉ trọng trong xnhập khẩu của thế giới 
	28,7
	13,5
	3,6
	11,5


Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng nhất

A. EU là trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu thế giới.

B. EU là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.

C. EU là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

D. EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực Mỹ La tinh.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho bảng số liệu: 

Tuổi thọ trung bình của một số nước trên thế giới qua các năm
                                                                                                                                    (Đơn vị: tuổi)

	Nhóm nước
	Nước
	Năm 2005
	Năm 2010
	Năm 2014

	Phát triển
	Ca-na-đa
	80
	81
	81

	
	Nhật bản
	82
	83
	83

	
	Phần lan
	79
	80
	81

	Đang phát triển
	Mô-dăm-bich
	42
	48
	53

	
	Ha-i-ti
	52
	61
	63

	
	In-đô-nê-xi-a
	68
	71
	71

	Thế giới
	
	67
	69
	71


Dựa vào bảng số liệu, rút ra nhận xét về tuổi thọ trung bình của một số nước trên thế giới qua các năm.

----------- HẾT ----------
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